
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô B1-đơn nguyên 14/3 KĐT Nghĩa Đô, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẦN CHÂU

0107408835

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẦN CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAN CHAU INVESTMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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22.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

2. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

3. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

6. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

7. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
(Trừ vàng)

2420(Chính)

8. Đúc sắt, thép 2431

9. Đúc kim loại màu
(Trừ vàng)

2432

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Khai thác quặng sắt 0710

12. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

13. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng)

4662

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

17. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

18. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

19. Tái chế phế liệu
(Trừ loại gây ô nhiễm môi trường)

3830

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

22. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ 
TRƯỜNG 
SINH

Tổ dân phố số 3, 
Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

11.000.000.000 50,000 013011199

2TRẦN HẢI 
NINH

25 Lê Hồng Phong, 
Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

11.000.000.000 50,000 B3216402

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B3216402
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 25 Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 25 Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HẢI NINH Nam

23/06/1980 Kinh Việt Nam

14/07/2009 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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